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Họa sĩ NGUYỄN VĂN CẦN

Tên thật: Nguyễn Văn Cần 
Năm sinh: 1971
Nơi sinh: Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam
Thường trú: Hẻm 231 Tây Sơn, Tổ 38B, KP 4, 
P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0913451495
Email: nguyenvancan1971@gmail.com
Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng KTCN Quy Nhơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật thị giác
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Ủy viên Ban Kiểm tra Hội VHNT Bình Định khóa VI (2022 - 2027)
Chi hội phó Chi hội Mỹ thuật Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Triển lãm cá nhân Bóng hoàng hôn 
- Tác phẩm: Phố núi cao, Phế tích Champa (tranh) được chọn tham dự Giải 
thưởng của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 2014 và 2015; Tác phẩm: 
Bình minh phố biển (tranh) được chọn Triển lãm toàn quốc năm 2015, giai đoạn 
(2010 - 2015); Tác phẩm: Nắng qua vùng lũ (tranh) được chọn Triển lãm toàn 
quốc năm 2019 về đề tài LLVT Nhân dân; Tác phẩm: Nắng qua vùng lũ (tranh) 
được chọn Triển lãm toàn quốc năm 2020, giai đoạn (2015 - 2020); Tác phẩm: 
Nắng cao nguyên (tranh), giải Ba tỉnh Bình Định năm 2019; Tác phẩm: Cầu vồng 
(tranh) đoạt giải Nhì tỉnh Bình Định năm 2021.
Từ năm 1998 đến nay, hằng năm đều có tranh được chọn tham dự Triển lãm 
toàn quốc khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên.

Khen thưởng:
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam;
- Giải thưởng Xuân Diệu - Đào Tấn lần thứ IV (2006 - 2010);
- Bằng khen của UBND tỉnh “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi 
đua yêu nước, góp phần phát triển văn hóa - xã hội của tỉnh năm 2014 - 2016”.
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Họa sĩ NGUYỄN XUÂN DUẪN

Tên thật: Nguyễn Xuân Duẫn 
Năm sinh: 1990
Nơi sinh: Bình Thành, Tây Sơn, Bình Định
Quê quán: Bình Thành, Tây Sơn, Bình Định
Thường trú: Bình Thành, Tây Sơn, Bình Định
Điện thoại: 0374081702
Trình độ chuyên môn: Đại học Mỹ thuật

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia trại sáng tác VHNT trẻ Bình Định lần III, lần IV và lần VII. 
- Có tác phẩm tham gia các triển lãm:
+ Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Bình Định thuật lần I, năm 2015; lần II, năm 2022;
+ Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên tại Đắk 
Lắk, năm 2023.
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Họa sĩ NGUYỄN QUỐC ĐỊNH

Tên thật: Nguyễn Quốc Định
Năm sinh: 1976
Nơi sinh: Khánh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Quê quán: Khánh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Thường trú: Xuân Phong Bắc, An Hòa, 
An Lão, Bình Định
Điện thoại: 0903.960.102
Email: quocdinhart@yahoo.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Mỹ thuật
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

 Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tác phẩm được chọn triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây 
Nguyên, tiêu biểu:
- Hồn việt I, sơn dầu - 2009;
 - Niềm tin I, sơn dầu - 2010;
 - Hồn Việt II, sơn dầu - 2011;
 - Niềm tin II, sơn dầu - 2016;
 - Biển chờ, sơn dầu - 2017.

 Khen thưởng:
 Giải B giải Mỹ thuật tỉnh Bình Định, năm 2017.
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Họa sĩ NGUYỄN CHƠN HIỀN

Tên thật: Nguyễn Chơn Hiền
Năm sinh: 1962
Nơi sinh: Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định 
Quê quán: Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định 
Thường trú: 628/1/18 Nguyễn Thái Học, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0903.549.939
Email: nguyenchonhien1962@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT Bình Định
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
Đã tổ chức 05 cuộc triển lãm Mỹ thuật cá nhân tại Bình Định.
Tác phẩm được chọn dự treo tại các cuộc triển lãm khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên, triển lãm Mỹ thuật toàn quốc.

Khen thưởng:
Giải B Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ I (1991 - 1995);
04 giải A Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu: lần thứ II (1996 - 2000), lần thứ III 
(2001 - 2005), lần thứ IV (2006 - 2010) và lần thứ V (2011 - 2015);
Giải B Triển lãm Mỹ thuật khu vực V miền Trung - Tây Nguyên, năm 2005;
Giải C Triển lãm Mỹ thuật khu vực V miền Trung - Tây Nguyên năm 2009 
(không có giải A);
10 bằng khen của UBND tỉnh Bình Định từ năm 1990 đến năm 2010.
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Nhà điêu khắc GIANG MINH HOÀNG

Tên thật: Giang Minh Hoàng
Năm sinh: 1977
Nơi sinh: Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định
Quê quán: Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định
Thường trú: 55B Nguyễn Văn Trỗi, 
P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0917.208.077
Email: k95ketnoi@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật thị giác
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
 Thực hiện một số tác phẩm tiêu biểu như:
- Tượng Danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hoài Ân, Bình Định, năm 1997; Tượng 
Tình yêu 4, giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, năm 2013; Tượng 
Mùa gió biển, Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc (2003 - 2013); Tượng 
Tình yêu 6, Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên, 
năm 2014; Tượng Mỹ Sơn, Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và 
Tây Nguyên, năm 2015; Tượng Hoa sen Văn miếu, Trại sáng tác Điêu khắc đá 
Trấn Biên, Biên Hòa, năm 2016; Tượng Xoay gốm bên sông, Trại sáng tác điêu 
khắc đá Trấn Biên, Biên Hòa, năm 2016; Những chiếc hộp ước mơ, Triển lãm 
Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên, năm 2017.

Khen thưởng:
Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khen thưởng Tài năng trẻ, 2013.
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Họa sĩ LÊ DUY HỒNG

Tên thật: Lê Duy Hồng
Năm sinh: 1959
Nơi sinh: Mỹ Hòa, Phù Mỹ, Bình Định 
Quê quán: Mỹ Hòa, Phù Mỹ, Bình Định 
Thường trú: 219/18 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0905.359.468
Trình độ chuyên môn: Đại học Mỹ thuật
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Bình Định
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ: 
Nhiều tác phẩm tham dự triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây 
Nguyên, in vào tuyển tập Mỹ thuật Bình Định và được giới thiệu trên các báo, 
tạp chí Trung ương và địa phương.

Khen thưởng:
Giải tặng thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên 
năm 2010;
Giải C tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2011;
Giải B Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020).
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Họa sĩ NGUYỄN QUỐC HÙNG

Tên thật: Nguyễn Quốc Hùng
Năm sinh: 1948
Nơi sinh: Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: Khu phố An Ngãi, P. Nhơn Hưng, 
TX. An Nhơn, Bình Định
 Điện thoại: 0905.274.561
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Mỹ thuật 

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tổ chức 04 triển lãm tranh cá nhân tại Bình Định: Không gian của tôi (năm 
2000), Không gian cội nguồn (năm 2005), Thị giác và không gian (năm 2010), 
Huyền tích kinh thành Bình Định (2015);
Triển lãm tranh cá nhân chuyên đề: Huyền thoại và hiện thực Chămpa (nhóm 
họa sĩ TP. HCM); 
Đã xuất bản tập Tranh & thơ Nguyễn Quốc Hùng năm 2023;
Tác phẩm được tham gia dự treo tại các cuộc triển lãm Mỹ thuật khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên, được chọn in trong tập Mỹ thuật Bình Định 10 
năm.

Khen thưởng:
04 giải thưởng Giải Đào Tấn - Xuân Diệu các lần: I (1991 - 1995), II (1996 - 
2000), III (2001 - 2005) và IV (2006 - 2010).
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Họa sĩ LÊ DUY KHANH

Tên thật: Lê Duy Khanh
Năm sinh: 1962
Nơi sinh: Mỹ Hòa, Phù Mỹ, Bình Định
Quê quán: Mỹ Hòa, Phù Mỹ, Bình Định 
Thường trú: 42 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0913.410.979
Email: khanhleduy35@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật tạo hình

Lý luận chính trị: Sơ cấp
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Thường xuyên sáng tác và tham gia triển lãm mỹ thuật tại địa phương, khu 
vực và Trung ương từ 1990 đến nay.

Khen thưởng:
Giải 3 Cuộc thi tranh cổ động toàn quốc năm 2004;
- Giải Nhì và Khuyến khích Cuộc thi tranh cổ động,  Quảng Ngãi 2012;
- Giải Ba (không có giải Nhất, Nhì) Cuộc thi tranh cổ động toàn quốc về đề 
tài Thương binh liệt sĩ do Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VH,TT&DL tổ chức, 8.2017;
- Giải Khuyến khích Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây 
Nguyên mở rộng lần thứ 22, Bình Định 8.2017;
 - Giải Nhì giải thưởng Mỹ thuật Bình Định 8.2017;
 - 7 Bằng khen Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung & Tây Nguyên;
- Giải B Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020).
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Họa sĩ LÊ KỲ

Tên thật: Lê Văn Kỳ
Năm sinh: 1957
Nơi sinh: Phú Hậu, Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Phú Hậu, Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: 755 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0903.589.455
Email: dolequangcao@gmail.com
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Nhiều tác phẩm dự triển lãm Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung và Tây 
Nguyên các năm;
- Tranh sơn dầu Đọc sách - 1990, triển lãm Mỹ thuật toàn quốc;
- Tranh sơn dầu Eo Gió - 1995, triển lãm Mỹ thuật toàn quốc;
- Tranh Acrylic: Mừng mưa đầu mùa, Trên đầu sóng, Nhơn lý, Da cam, Hoa sen, 
Bến cá, Hòn khô…

Khen thưởng:
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam (Hội Mỹ thuật Việt Nam - 
2015).
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Họa sĩ NGUYỄN ĐÌNH LỮ

Bút danh, nghệ danh: Khai Minh
Tên thật: Nguyễn Đình Lữ
Năm sinh: 1979
Nơi sinh: Quy Nhơn
Quê quán: Tây Sơn, Bình Định
Thường trú: 70/2 Võ Mười, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0987.551.649
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

Email: khaiminhvisualart@gmail.com
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
- Có tranh tham gia các triển lãm Mỹ thuật do Hội VHNT tỉnh tổ chức, triển 
lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên; tham gia nhiều hoạt 
động mỹ thuật trong tỉnh. 
- Các tác phẩm tiêu biểu: Chămpa huyền bí (tổng hợp), Sự mai một (tổng 
hợp), Hoài niệm Chămpa (tổng hợp)…
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Họa sĩ NGUYỄN VĂN MINH

Tên thật: Nguyễn Văn Minh
Năm sinh: 1960
Nơi sinh: Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định 
Thường trú: Đội 3, KP 1,Trung Tín, 
TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định 
Điện thoại: 0983.617.639
Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
 Tham gia triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên các 
năm với các tác phẩm:
- Thầm lặng (khắc gỗ), năm 2011;
- Đợi (khắc gỗ), năm 2012;
- Tình quê (khắc gỗ), năm 2013;
- Luân hồi (khắc gỗ), năm 2014;
- Hoa súng và chuồn chuồn (sơn dầu), năm 2015.
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Họa sĩ TỪ VĂN MINH

Tên thật: Từ Văn Minh
Năm sinh: 1964
Nơi sinh: Đập Đá, An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Đập Đá, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 257 Hồng Lĩnh, 
P. Đập Đá, TX. An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0935.292.634
Email: minhtr.vhtttt@gmail.com

Đơn vị công tác: Trung tâm VH,TT-TT TX. An Nhơn
Trình độ chuyên môn: Đại học Mỹ thuật
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật TX. An Nhơn
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia 3 kỳ triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên: 
1999, 2011, 2018.
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Nhà điêu khắc LÊ TRỌNG NGHĨA

Tên thật: Lê Trọng Nghĩa
Năm sinh: 1970
Quê quán: An Nhơn, Bình Định
Thường trú: Tổ 5, KV7, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0908.147.661
Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật thị giác 

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Ủy viên BCH Hội VHNT Bình Định khóa V (2017 - 2022), VI (2022 - 2027)
Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Bình Định.
Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Thường xuyên tham dự các cuộc triển lãm Mỹ thuật từ cấp tỉnh, khu vực và 
Trung ương. Tham dự nhiều work shop nghệ thuật quốc tế. Có tác phẩm 
được trưng bày tại Trung tâm Mỹ thuật đương đại Việt Nam, Bảo tàng Mỹ 
thuật Đà Nẵng và bảo tàng tư nhân khác.
Khen thưởng:
- Giải thưởng Đồng hạng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2013;
- Giải Nhì (không có giải Nhất) Giải thưởng Hội Mỹ thật Việt Nam năm 2020;
- Giải Ba (không có giải Nhì)  Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020,  Bộ VH-TT-DL;
- Giải Khuyến khích Cuộc thi và Triển lãm 5 năm điêu khắc toàn quốc năm 2023;
- Giải B (không có giải A) Triển lãm Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung, Tây 
Nguyên mở rộng năm 2017;
- Giải B Triển lãm Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung, Tây Nguyên năm 2022;
- Giải Khuyến khích Triển lãm Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung, Tây Nguyên 
năm 2015, 2016, 2019, 2023;
- Giải A Mỹ thuật Bình Định năm 2017, 2019, 2020, 2022, 2023;
- Giải A Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ V (2011 - 2015), lần thứ VI 
(2016 - 2020);
- Giải B (không có giải A) của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, 
năm 2021 cho tập Ca khúc thiếu nhi Mỗi ngày  một điều hay;
- Giải Khuyến khích Cuộc thi Sáng tác ca khúc Bình Định lần 1 năm 2020 và lần 
2 năm 2022.
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Họa sĩ NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

Tên thật: Nguyễn Đình Phúc
Năm sinh: 1963
Nơi sinh: TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Trung Tín I, TT. Tuy Phước, 
Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0979.114.494
Email: phuchsvhtt@gmail.com

Đơn vị công tác: Trung tâm VHTT-TT huyện Tuy Phước
Trình độ chuyên môn: Cử nhân nghệ thuật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định – Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Bến đợi (sơn dầu), Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây 
Nguyên, tại Quảng Ngãi;
- Biển tình (sơn dầu), Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây 
Nguyên, tại Kon Tum;
- Trầm tư tháp cổ (sơn dầu), Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và 
Tây Nguyên, tại Bình Định;
- Lung linh, Triển lãm tỉnh Bình Định.

Khen thưởng:
Giải Ba toàn quốc, tranh cổ động bảo vệ môi trường của Bộ Quốc phòng, 
năm 2017.
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Họa sĩ NGUYỄN XUÂN QUANG

Tên thật: Nguyễn Xuân Quang
Sinh năm: 1986
Nơi sinh: TT. Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Quê quán: TT. Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Thường trú: Thôn Định Tố, TT. Vĩnh Thạnh, 
Vĩnh Thạnh, Bình Định
Điện thoại: 0356.033.815
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Mỹ thuật

Phó Trưởng Ban Sáng tác trẻ - Hội VHNT Bình Định
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Các tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và 
Tây Nguyên:
- Sau bão (Lần thứ 18, tại Đà Nẵng - 2013);
- Lửa thần linh (Lần thứ 19, tại Kon Tum - 2014);
- Vùng ô nhiễm (Lần thứ 21, tại Quảng Ngãi - 2016);
- Lửa thần linh 2 (Lần thứ 22, tại Bình Định - 2017);
- Vết thời gian (Lần thứ 28, tại Đắk Lăk - 2023).
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Họa sĩ TRẦN QUYÊN

Tên thật: Nguyễn Trần Quyên
Năm sinh: 1985
Nơi sinh: Phú Mỹ 2, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phú Mỹ 2, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Phú Mỹ 2, Phước Lộc, 
Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0889.266.399
Email: ntranquyen@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Mỹ thuật
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Các tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây 
Nguyên:
 + Góc chợ (80cm x 100cm; sơn dầu) năm 2017 tại Bình Định;
 + Đợi (140cm x 90cm; Acrylic) năm 2018 tại Phú Yên;
 + Tình quân dân (140cm x 90cm; Acrylic) năm 2019 tại Đắk Lắk.
- Tham gia Trại sáng tác văn học, nghệ thuật trẻ tỉnh Bình Định lần thứ 5, năm 
2018.

Khen thưởng:
- Giải Ba, Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ 2 - 2022.
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Họa sĩ PHAN VĂN SANH

Tên thật: Phan Văn Sanh
Năm sinh: 1976
Nơi sinh: TP. Quy Nhơn
Quê quán: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 58/34 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.352.198
Đơn vị công tác: Đài PTTH Bình Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật

Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định -  Chuyên ngành Mỹ thuật.
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Họa sĩ LÊ SƠN

Tên thật: Lê Hồng Sơn
Năm sinh: 1964
Nơi sinh: Gang Thép - Thái Nguyên
Quê quán: Điền Hương, Phong Điền, 
Thừa Thiên - Huế
Thường trú: 07 Võ Đình Tú, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0906.666.798
Email: mr.lehongson1964@gmail.com

Đơn vị công tác: Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao TP. Quy Nhơn
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Mỹ thuật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

 Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã sáng tác hơn 30 tác phẩm sơn dầu, màu nước, bột màu, acrylic;
- Có tranh tham gia triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây 
Nguyên; các triển lãm Mỹ thuật tỉnh Bình Định.
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Họa sĩ TRẦN ĐÌNH TẤN

Tên thật: Trần Đình Tấn
Năm sinh: 1963
Nơi sinh: An Nhơn, Bình Định
Quê quán: An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 54A Nguyễn Công Trứ, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0949.169.446 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Mỹ thuật

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Nhiều tác phẩm tham gia tại các cuộc triển lãm Mỹ thuật khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức;
Tham gia triển lãm nhóm: “Tranh độc bản” tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình 
Định;
Tác phẩm được chọn in trong tập Mỹ thuật Bình Định và giới thiệu trên các 
báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh.
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Họa sĩ THIÊN THẠCH

Tên thật: Ngô Văn Thạch
Năm sinh: 1991
Nơi sinh: Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Lộc Thượng, Phước Sơn, 
Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0938.885.264
Email: thachngo260290@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Trung cấp văn hóa nghệ thuật
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Có tranh được chọn triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây 
Nguyên các năm 2019, 2022, 2023; triển lãm tỉnh Bình Định 2022. Tham gia 
các hoạt động triển lãm, trại sáng tác trẻ, thi thư pháp do Hội VHNT tỉnh tổ 
chức.
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Họa sĩ NGUYỄN THỊ CẨM THẾ

Tên thật: Nguyễn Thị Cẩm Thế
Năm sinh: 1994
Nơi sinh: Trung Lương, Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Trung Lương, Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: Trung Lương, Cát Tiến, 
Phù Cát, Bình Định
Điện thoại: 0962.679.807
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
* Tác phẩm: Góc phố - tham gia Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Bình Định (2015);
* Tác phẩm: Bên giá vẽ (bột màu), Cung đàn lặng lẽ (xé dán giấy) - triển lãm tại 
Trại sáng tác trẻ Bình Định 2015; triển lãm Mỹ thuật “Giao cảm”, Trường Cao 
đẳng Bình Định.

Khen thưởng:
- Giải Khuyến khích, giải thưởng Mỹ thuật trẻ triển vọng - Triển lãm Mỹ thuật 
tỉnh Bình Định (2015);
- Giấy khen của Hội VHNT Bình Định tại Trại sáng tác trẻ Bình Định (2015).



KỶ YẾU HỘI VIÊN			   105

Họa sĩ HOA THI

Tên thật: Phan Hoa Thi
Năm sinh: 1997
Nơi sinh: Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Thanh Huy 1, Phước Nghĩa, 
Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0345.902.218
Email: langmenh1602@gmail.com

Đơn vị công tác: Trường THPT FPT Quy Nhơn
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia Trại sáng tác trẻ do Hội VHNT tỉnh tổ chức từ năm 2017 đến 2022;
- Có tác phẩm tham gia Triển lãm mỹ thuật khu vực năm 2023. 
- Một số tác phẩm được chọn đăng trên tạp chí Văn nghệ Bình Định…
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Họa sĩ CHÂU THUẬN

Nghệ danh, bút danh khác: Châu Nhi, An Diệp
Tên thật: Châu Huỳnh Ngọc Thuận
Năm sinh: 1988
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: Tổ 16, KV2, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0932.427.813
Email: ngocthuan1188@gmail.com

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Có tranh được chọn triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây 
Nguyên các năm 2017, 2023; triển lãm tỉnh 2015, được chọn đăng trên tạp 
chí Văn nghệ Bình Định. Tham gia các hoạt động mỹ thuật do Hội VHNT tỉnh 
tổ chức.
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Họa sĩ THY TỊNH

Tên thật: Bùi Thị Tịnh
Năm sinh: 1971
Nơi sinh: Huế              
Quê quán: Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, Quảng Bình                            
Thường trú: Hẻm 231 Tây Sơn, 
Tổ 38B, KP4, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0947277735
Email: tinhtinhbuithi@gmail.com.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận - Lịch sử Mỹ thuật
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tác phẩm Nơi trở về được chọn tham dự Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc 
Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 2021.
- Có bài viết in trong kỷ yếu hội thảo Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và 
Tây Nguyên năm 2015.
- Nhiều bài lý luận phê bình Mỹ thuật in trong tạp chí Văn nghệ Bình Định và 
tạp chí Văn hóa Bình Định.
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Nhà điêu khắc NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

Tên thật: Nguyễn Thế Trường
Năm sinh: 1984
Nơi sinh: Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Phú Mỹ I, Phước Lộc, 
Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0907.070.922
Email: cauganh01@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Mỹ thuật
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Có tác phẩm tham gia triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây 
Nguyên từ năm 2010 đến nay;
- Tham gia Triển lãm Mỹ thuật do Hội VHNT Bình Định tổ chức 2015; triển 
lãm Mỹ thuật 2 tỉnh Bình Định - Phú Yên;
- Triển lãm điêu khắc toàn quốc (10 năm) tại Hà Nội 2013; triển lãm Mỹ thuật 
toàn quốc tại Hà Nội 2015;
- Tham gia triển lãm Mỹ thuật trẻ Beanale 2013, 2015 và triển lãm chuyên 
ngành tại TP. Hồ Chí Minh…

Khen thưởng:
- Giải C Mỹ thuật tỉnh Bình Định, tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực 2017;
- Nhiều giải thưởng của Hội Mỹ thuật TP.HCM.
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Họa sĩ PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Tên thật: Phạm Xuân Trường
Năm sinh: 1970
Nơi sinh: Hòa Bình
Quê quán: Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình
Thường trú: Tổ 1, KV8, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0905.244.772
Email: xuantruongdhqn@gmail.com

Đơn vị công tác: Khoa GDTH&MN, Trường Đại học Quy Nhơn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
 Các tác phẩm tham gia triển lãm:
- Bến thuyền 2: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2010; Triển lãm Mỹ thuật 
vì biển đảo quê hương năm 2010 tại Hà Nội;
- Bến thuyền 1: Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - 2013 tại Đà Nẵng, được giới 
thiệu tham dự giải thưởng của các Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam năm 2013;
- Bến thuyền 1,2,3: Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Bình Định năm 2015;
- Thiếu nữ vùng cao 2: Triển lãm Mỹ thuật khu vực V, 2017 tại TP.Quy Nhơn.



110			        HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH

Họa sĩ LÊ TUẤN

Tên thật: Lê Thị Tuấn
Năm sinh: 1957
Nơi sinh: Bệnh viện Huế
Quê quán: Thủy Dương, Hương Thủy, 
Thừa Thiên - Huế
Thường trú: 09 Lương Thế Vinh, 
P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0945.292.228

Trình độ chuyên môn: Đại học Mỹ thuật
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Chi hội phó Chi hội Mỹ thuật Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Nhiều tác phẩm sơn dầu, khắc gỗ tham gia triển lãm Mỹ thuật khu vực và 
triển lãm cấp tỉnh từ năm 1998 đến nay.

Khen thưởng:
Giải C Mỹ thuật tỉnh Bình Định, Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung 
và Tây Nguyên mở rộng lần thứ 22, năm 2017 tại Bình Định.
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Họa sĩ TRẦN TUẤN

Tên thật: Trần Tuấn
Năm sinh: 1975
Nơi sinh: Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Quê quán: Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Thường trú: Tổ 4, KV 5, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.231.126
Email: trantuanquynhon@gmail.com
Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng KTCN Quy Nhơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật thị giác - Chuyên ngành Painting
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Chi hội phó Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Bình Định
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
- Tham gia Triển lãm NOKIA, Ánh mắt trẻ, Hà Nội, năm 2001;
- Triển lãm Thái Lan - Lào - Việt Nam, tại Khon Kean, năm 2014;
- Triển lãm nhóm tại Mahasarakham, năm 2015;
- Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V từ 2002 - 2017;
- Có tranh trong tuyển tập 20 năm tranh tượng Bình Định;
- Có nhiều tác phẩm thuộc sưu tập cá nhân trong và ngoài nước.

Khen thưởng:
- Bằng khen của Hội VHNT Bình Định, năm 2005;
- Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thông tin, năm 2007;
- Chứng nhận Triển lãm quốc tế, năm 2014.
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Họa sĩ NGUYỄN LƯU VÂN

Tên thật: Nguyễn Lưu Vân
Năm sinh: 1988
Nơi sinh: Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Thôn Hưng Nghĩa, 
Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0976.056.279
Email: nguyenluuvanpun@gmail.com

Đơn vị công tác: Trường THCS Phước An
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Mỹ thuật
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia Trại sáng tác trẻ do Hội VHNT tỉnh tổ chức từ năm 2017 đến 2019;
- Có tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực năm 2019. 
- Một số tác phẩm được chọn đăng trên tạp chí Văn nghệ Bình Định…
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Họa sĩ HỮU VIÊN

Tên thật: Nguyễn Hữu Viên
Năm sinh: 1978
Nơi sinh: Cát Thắng, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Cát Thắng, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: Tổ 23, KV 5, P. Ghềnh Ráng, 
TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0834.245.919
Email: huuvien2010@gmail.com

Đơn vị công tác: Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật thị giác
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định  Chuyên ngành Mỹ thuật.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Có tranh được chọn triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây 
Nguyên, đăng trên tạp chí Văn nghệ Bình Định.


